IV. LAO (NGOẠI LAO)

	TT
	DANH MỤC KỸ THUẬT
	PHÂN LOẠI PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT

	
	
	LOẠI PHẪU THUẬT
	LOẠI THỦ THUẬT

	
	
	ĐB
	I
	II
	III
	ĐB
	I
	II
	III

	1. 
	Phẫu thuật giải ép tuỷ trong lao cột sống cổ
	x
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Phẫu thuật chỉnh hình lao cột sống cổ có ghép xương tự thân
	x
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Phẫu thuật chỉnh hình lao cột sống cổ có ghép xương và nẹp vít phía trước
	x
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Phẫu thuật chỉnh hình lao cột sống có đặt lồng Titan và nẹp vít
	x
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Phẫu thuật đặt lại khớp háng tư thế xấu do lao
	
	x
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Phẫu thuật thay khớp háng do lao
	x
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Phẫu thuật chỉnh hình khớp gối do lao
	x
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Phẫu thuật thay khớp gối do lao
	x
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Phẫu thuật giải ép tuỷ trong lao cột sống ngực
	
	x
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Phẫu thuật giải ép tuỷ trong lao cột sống lưng-thắt lưng
	
	x
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Phẫu thuật lao cột sống thắt lưng-cùng
	
	x
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Phẫu thuật nạo viêm lao xương sườn
	
	
	x
	
	
	
	
	

	13. 
	Phẫu thuật nạo viêm lao khớp ức sườn, khớp ức đòn
	
	
	x
	
	
	
	
	

	14. 
	Phẫu thuật nạo viêm lao khớp vai
	
	
	x
	
	
	
	
	

	15. 
	Phẫu thuật nạo viêm lao khớp khuỷu
	
	
	x
	
	
	
	
	

	16. 
	Phẫu thuật nạo viêm lao khớp cổ-bàn tay
	
	
	x
	
	
	
	
	

	17. 
	Phẫu thuật nạo viêm lao xương cánh tay
	
	
	x
	
	
	
	
	

	18. 
	Phẫu thuật nạo viêm lao xương cẳng tay
	
	
	x
	
	
	
	
	

	19. 
	Phẫu thuật nạo viêm lao xương đốt bàn-ngón tay
	
	
	x
	
	
	
	
	

	20. 
	Phẫu thuật nạo viêm lao khớp cùng chậu
	
	
	x
	
	
	
	
	

	21. 
	Phẫu thuật nạo viêm lao xương chậu
	
	
	x
	
	
	
	
	

	22. 
	Phẫu thuật nạo viêm lao khớp háng
	
	x
	
	
	
	
	
	

	23. 
	Phẫu thuật nạo viêm lao khớp gối
	
	
	x
	
	
	
	
	

	24. 
	Phẫu thuật nạo viêm lao khớp cổ-bàn chân
	
	
	x
	
	
	
	
	

	25. 
	Phẫu thuật nạo viêm lao xương đùi
	
	
	x
	
	
	
	
	

	26. 
	Phẫu thuật nạo viêm lao xương cẳng chân
	
	
	x
	
	
	
	
	

	27. 
	Phẫu thuật nạo viêm lao xương bàn-ngón chân
	
	
	x
	
	
	
	
	

	28. 
	Phẫu thuật dẫn lưu áp xe lạnh thắt lưng do lao
	
	
	x
	
	
	
	
	

	29. 
	Phẫu thuật dẫn lưu áp xe lạnh hố chậu do lao
	
	
	x
	
	
	
	
	

	30. 
	Bơm rửa ổ lao khớp
	
	
	
	
	
	x
	
	

	31. 
	Phẫu thuật lấy hạch mạc treo trong ổ bụng do lao
	
	x
	
	
	
	
	
	

	32. 
	Phẫu thuật bóc tách, cắt bỏ hạch lao to vùng cổ
	
	x
	
	
	
	
	
	

	33. 
	Phẫu thuật bóc tách, cắt bỏ hạch lao to vùng nách
	
	
	x
	
	
	
	
	

	34. 
	Phẫu thuật bóc tách, cắt bỏ hạch lao to vùng bẹn
	
	
	x
	
	
	
	
	

	35. 
	Phẫu thuật chỉnh hình cắt bỏ sẹo xấu do lao hạch cổ
	
	
	x
	
	
	
	
	

	36. 
	Phẫu thuật chỉnh hình cắt bỏ sẹo xấu do lao thành ngực
	
	
	x
	
	
	
	
	

	37. 
	Phẫu thuật chỉnh hình cắt bỏ sẹo xấu do lao các khớp ngoại biên
	
	
	x
	
	
	
	
	

	38. 
	Phẫu thuật nạo viêm lao thành ngực
	
	
	x
	
	
	
	
	

	39. 
	Phẫu thuật nạo dò hạch lao vùng cổ
	
	
	x
	
	
	
	
	

	40. 
	Phẫu thuật nạo dò hạch lao vùng nách
	
	
	x
	
	
	
	
	

	41. 
	Phẫu thuật nạo dò hạch lao vùng bẹn
	
	
	x
	
	
	
	
	


Các kỹ thuật Hội đồng chuyên môn đề nghị bổ sung so với Thông tư 43/2013/TT-BYT
	TT
	DANH MỤC KỸ THUẬT
	PHÂN LOẠI PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT

	
	
	LOẠI PHẪU THUẬT
	LOẠI THỦ THUẬT

	
	
	ĐB
	I
	II
	III
	ĐB
	I
	II
	III

	42. 
	Phẫu thuật dẫn lưu áp xe lạnh vùng cổ do lao cột sống cổ
	
	
	x
	
	
	
	
	

	43. 
	Phẫu thuật cố định cột sống bằng buộc chỉ thép liên gai sau do lao cột sống cổ 
	
	x
	
	
	
	
	
	

	44. 
	Phẫu thuật giải ép tủy, thay thế thân đốt sống nhân tạo và cố định lối trước do lao cột sống cổ
	x
	
	
	
	
	
	
	

	45. 
	Phẫu thuật giải ép tủy lối trước có ghép xương tự thân và cố định cột sống lối sau do lao cột sống ngực, thắt lưng 
	x
	
	
	
	
	
	
	

	46. 
	Phẫu thuật giải ép tủy lối sau, đặt dụng cụ liên thân đốt (cage) và nẹp vít cố định cột sống ngực, thắt lưng do lao
	x
	
	
	
	
	
	
	

	47. 
	Phẫu thuật giải ép tủy, thay thế thân đốt sống nhân tạo và nẹp vít cố định lối trước do lao cột sống ngực, thắt lưng
	x
	
	
	
	
	
	
	

	48. 
	Phẫu thuật giải ép tủy, thay thế thân đốt sống nhân tạo và nẹp vít cố định lối sau do lao cột sống ngực, thắt lưng
	x
	
	
	
	
	
	
	

	49. 
	Phẫu thuật lao cột sống có video hỗ trợ
	x
	
	
	
	
	
	
	

	50. 
	Phẫu thuật chỉnh hình gù, vẹo do di chứng lao cột sống
	x
	
	
	
	
	
	
	

	51. 
	Phẫu thuật tháo bỏ dụng cụ kết hợp xương do lao cột sống
	
	x
	
	
	
	
	
	

	52. 
	Phẫu thuật nội soi lao khớp vai
	
	x
	
	
	
	
	
	

	53. 
	Phẫu thuật nội soi lao khớp gối
	
	x
	
	
	
	
	
	

	54. 
	Phẫu thuật nội soi lao khớp háng
	
	x
	
	
	
	
	
	

	55. 
	Phẫu thuật thay khớp vai do lao
	x
	
	
	
	
	
	
	

	56. 
	Phẫu thuật hàn cứng khớp gối do lao (Arthrodesis)
	
	x
	
	
	
	
	
	

	57. 
	Phẫu thuật nạo viêm lao xương sọ
	
	
	x
	
	
	
	
	

	58. 
	Phẫu thuật nạo viêm lao xương ức
	
	
	x
	
	
	
	
	


Ghi chú:


Số lượng kỹ thuật được phân loại phẫu thuật, thủ thuật và được hưởng phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật: 58

Trong đó:


- Phẫu thuật: 57 kỹ thuật


- Thủ thuật: 01 kỹ thuật.
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